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1 3101082614
CÔNG TY TNHH SƠN HẢI 

RIVERSIDE

Số 117, Hữu Nghị, Phường 

Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị
359.708.712.128

2 0102683813
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

FLC

Tầng 5, Tòa nhà FLC 

Landmark Tower, đường Lê 

Đức Thọ, Phường Từ Liêm, 

TP Hà Nội

225.818.216.245

3 3100487738

CÔNG TY CỔ PHẦN  KHAI THÁC 

SẢN XUẤT BỘT ĐÁ CHẤT 

LƯỢNG CAO LINH THÀNH 

QUẢNG BÌNH

Tầng 2, Tòa nhà BIDV, Số 46, 

Quang Trung, Phường Đồng 

Hới, Quảng Trị

170.772.866.920

4 3101091168
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT GROUP 

CENTRAL

Số 18 Quách Xuân Kỳ, 

Phường Đồng Hới, tỉnh 

Quảng Trị

106.369.424.715

5 3100279784

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 

VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG 

COSEVCO 1

332A Đường Quang Trung, 

Phường Ba Đồn, tỉnh Quảng 

Trị

86.079.367.932

6 3100273077
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

MINH TIẾN

Thôn Thuận Trạch, xã Tân 

Mỹ, tỉnh Quảng Trị
76.672.969.998

7 3100420331
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

VIỆT TIẾN

56 Hoàng Kế Viêm, Phường 

Đồng Hới, Quảng Trị
74.696.115.828

8 3100248521
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 

THƯƠNG MẠI HƯNG PHÁT

Số 73 Lê Lợi, Phường Đồng 

Hới, tỉnh Quảng Trị
41.961.642.605

9 3100289158

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN CÔNG NGHIỆP TÀU THUỶ 

QUẢNG BÌNH

TK 5, Xã Quảng Ninh, tỉnh 

Quảng Trị
41.681.696.761

10 3100314196
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH SÀI 

GÒN QUẢNG BÌNH

Số 20, Quách Xuân Kỳ, 

Phường Đồng Hới, tỉnh 

Quảng Trị

38.085.247.722

11 3101020791
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HÀ 

NỘI-QUẢNG BÌNH

47 Nguyễn Hữu Cảnh, 

Phường Đồng Hới, tỉnh 

Quảng Trị

26.623.968.783

12 3100487897
CÔNG TY CỔ PHẦN  ĐÔNG 

DƯƠNG MIỀN TRUNG

Thôn Bắc Phú, Phường Đồng 

Thuận, tỉnh Quảng Trị
25.465.401.604

 CỤC THUẾ
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13 3100195372 CÔNG TY CỔ PHẦN COSEVCO 6
Thôn Áng Sơn, Xã Trường 

Ninh, tỉnh Quảng Trị
22.542.577.303

14 3100976898
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Đại 

Phúc Quảng Bình

Mỏ đá Lèn Hung - Thôn Ba 

Tâm, Xã Đồng Lê, tỉnh Quảng 

Trị

19.696.840.588

15 3100304896
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

ĐẦU TƯ TRƯỜNG SƠN

251A Quang Trung, Phường 

Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị
16.493.599.007

16 0305452385
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT THIÊN 

BÌNH

Số 61 Trần Bình Trọng, 

Phường Đồng Hới, tỉnh 

Quảng Trị

13.609.130.845

17 0101160585 CÔNG TY CỔ PHẦN DELTA
Số 847 Ngô Gia Tự, Phường 

Phúc Lợi, TP Hà Nội
11.133.321.066

18 3100589835
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LINH 

VIỆT NAM

Thôn Nhân Quang, Xã Nam 

Trạch, tỉnh Quảng Trị
10.280.030.744

19 0102371959
CÔNG TY CỔ PHẦN GOLDEN 

CITY

Tòa nhà Golden City, số 25 

đường Nguyễn Thị Minh 

Khai, Phường Thành Vinh, 

Nghệ An

9.789.100.274

20 3100288651 CÔNG TY TNHH VIỆT HÀ
Thôn Tân Lý, Xã Đông Trạch, 

tỉnh Quảng Trị
9.407.957.651

21 0100108529-015

CÔNG TY TNHH MTV HÀ 

THÀNH - CHI NHÁNH QUẢNG 

BÌNH

Số 22 Trương Phúc Phấn, 

Phường Đồng Thuận, tỉnh 

Quảng Trị

7.860.427.056

22 3101015336
CÔNG TY TNHH ANH PHÁP VIỆT 

QB

Khu Kinh tế Cửa khẩu ChaLo, 

Xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị
7.599.506.060

23 3001995089 CÔNG TY CP GỖ QUẢNG PHÁT

Khu công nghiệp Bắc Đồng 

Hới, Phường Đồng Sơn, tỉnh 

Quảng Trị

7.259.229.141

24 3100741818
CÔNG TY CỔ PHẦN PVC - IMICO 

QUẢNG BÌNH

Mỏ đá Khe Lau, thôn Minh 

Sơn, Xã Phú Trạch, tỉnh 

Quảng Trị

5.830.552.987

25 3100316796
Công ty TNHH Vận tải và thương 

mại Mai Thanh

334 Lý Thường Kiệt, Phường 

Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị
5.595.843.309

26 3100265936
CÔNG TY TNHH HOÀNG HUY 

TOÀN

Thôn 6 Lộc Đại, Phường 

Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị
5.256.286.276

27 3100349505 CÔNG TY TNHH KHÁNH SƠN
Thôn Xuân Hạ, Xã Tuyên 

Hóa, tỉnh Quảng Trị
4.796.985.046

28 3100132566
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG 

QUẢNG BÌNH

Thôn Thanh Khê, Xã Bắc 

Trạch, tỉnh Quảng Trị
4.343.305.785
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29 3100314774 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC THẮNG
Thôn Cửa Phú, Phường Đồng 

Hới, tỉnh Quảng Trị
4.223.052.325

30 3100317359
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG 

TY TÂN HOÀN CẦU

Khu công nghiệp Tây bắc 

Đồng Hới, Phường Đồng 

Thuận, tỉnh Quảng Trị

4.144.251.425

31 3101032860

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ CÁT BIỂN QUẢNG 

BÌNH

Số 06 Hai Bà Trưng, Phường 

Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị
4.062.777.164

32 3100481937

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ 

THƯƠNG MẠI LINH THÀNH 

QUẢNG BÌNH

Tầng 7, Số 45 Đường Trần 

Hưng Đạo, Phường Đồng 

Hới, tỉnh Quảng Trị

3.773.105.876

33 3100974403 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT GROUP

Số 251A Quang Trung, 

Phường Đồng Hới, tỉnh 

Quảng Trị

3.737.976.904

34 0302830800
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

LINH THÀNH

11A Hồng Hà, Phường Tân 

Sơn Hòa, TP Hồ Chí Minh
3.099.468.983

35 0101520284-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TỔNG 

HỢP HOÀNG VĂN TẠI QUẢNG 

BÌNH

Mỏ đá Lèn Sầm, Sơn Thủy, xã 

Lệ Ninh, tỉnh Quảng Trị
2.993.869.470

36 3100976471
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNH 

QUAN KHÔNG GIAN XANH

TK.Diêm Bắc, Phường Đồng 

Hới, tỉnh Quảng Trị
2.939.199.484

37 3101112876
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG 

LƯỢNG SINH HỌC VĨNH NINH

Lô đất B6, KCN Tây Bắc 

Quán Hàu, Xã Quảng Ninh, 

tỉnh Quảng Trị

2.912.723.554

38 0108725989-004

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

ĐẦU TƯ DU THUYỀN - SÂN 

GOLF FLC BISCOM TẠI TỈNH 

QUẢNG BÌNH

Thôn Tân Hải, Xã Ninh Châu, 

tỉnh Quảng Trị
2.570.516.404

39 3100653079
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG 

SẢN HOÀNG LONG

Thôn Đồng Dương, Phường 

Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị
2.559.320.950

40 3100478116
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN HƯNG VƯỢNG

80 Hữu Nghị, Phường Đồng 

Thuận, tỉnh Quảng Trị
2.425.533.396

41 3101104762

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI KHOÁNG SẢN TITAN 

HOÀNG LONG

Biệt thự 09, Khu Đô thị mới 

Riversides, Phường Đồng 

Hới, tỉnh Quảng Trị

2.421.174.538

42 3100975823
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ XÂY DỰNG BẢO NINH

Thôn Hà Trung, Phường 

Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị
2.354.062.905

43 3101060032
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG CC1 - QUẢNG BÌNH

Số 61 Trần Bình Trọng, 

Phường Đồng Hới, tỉnh 

Quảng Trị

2.242.765.977
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44 3100708377
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 

KHẨU HÀ NAM

Thôn Minh Sơn, Xã Phú 

Trạch, tỉnh Quảng Trị
1.469.659.262

45 3100320136
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 

ĐIỆN VNECO12

155 Lý Thường Kiệt, Phường 

Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị
1.210.393.784

46 3101002055
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

TỔNG HỢP TUẤN DŨNG

Tổ dân phố Quyết Tiến, Xã 

Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị
975.944.815

47 3100194989

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH 

KHÁCH SẠN CÔNG ĐOÀN 

QUẢNG BÌNH

Đường Trương Pháp, Phường 

Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị
951.701.087

48 3100262445
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

TRƯỜNG SINH

Đồi Ba Trang, Thôn 5, 

Phường Đồng Thuận, tỉnh 

Quảng Trị

797.101.452

49 3100128658

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI MIỀN NÚI - CÔNG NGHIỆP 

QUẢNG BÌNH

121 đường Hữu Nghị, Phường 

Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị
777.309.208

50 3100981312 CÔNG TY TNHH LINH PHƯỚC AN
Thôn Nhân Quang, Xã Nam 

Trạch, tỉnh Quảng Trị
751.376.490

51 3101081547
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VẬT 

LIỆU CHÍ TÀI

Thôn 1 Phúc Khê, Xã Phong 

Nha, tỉnh Quảng Trị
747.149.928

52 3100997249
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ DU LỊCH ĐỖ QUYÊN

Đường Võ Nguyên Giáp, 

Thôn Hà Trung, Phường 

Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị

718.534.086

53 3101121038

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

XÂY DỰNG TỔNG HỢP 168 

QUẢNG BÌNH

Thôn Hoàng Viễn, Xã Lệ 

Ninh, tỉnh Quảng Trị
684.379.449

54 3100267588 CÔNG TY TNHH NGUYỆT PHÚC
Tổ dân phố 9, Phường Đồng 

Hới, Quảng Trị
638.903.102

55 3101033021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN VHC

Tổ dân phố 3, Phường Đồng 

Hới, tỉnh Quảng Trị
587.164.596

56 3101019838
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ VẬN TẢI XUÂN THÀNH

Tổ dân phố 11, Phường Đồng 

Hới, tỉnh Quảng Trị
509.529.995

57 3101105741

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN 

KHOÁNG SẢN TITAN HOÀNG 

LONG

Lô đất 1A-3, Khu công nghiệp 

Cảng biển Hòn La thuộc Khu 

Kinh, Xã Phú Trạch, tỉnh 

Quảng Trị

449.250.000

58 3101039785 CÔNG TY TNHH LTA
Đường Xuân Thủy, Phường 

Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị
412.397.332
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59 3101116454
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ & 

XÂY DỰNG BÌNH NAM

Số 16 Phạm Ngọc Thạch, 

Phường Đồng Hới, tỉnh 

Quảng Trị

405.731.801

60 3100767559

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 

KHẨU CÔNG NGHIỆP TRƯỜNG 

THÀNH

Khu công nghiệp Tây Bắc, 

Phường Đồng Thuận, tỉnh 

Quảng Trị

289.355.826

61 3101016883
Công Ty TNHH Xây Dựng Và Sản 

Xuất Phúc Thịnh

Tổ dân phố 13, Phường Đồng 

Sơn, tỉnh Quảng Trị
288.481.124

62 3100684214
CÔNG TY TNHH NAM VIỆT 

QUẢNG BÌNH

Khu Công nghiệp Tây Bắc, 

Phường Đồng Thuận, tỉnh 

Quảng Trị

268.954.545

63 3100996076 CÔNG TY TNHH TABICO

Số 06, đường Lê Văn Hưu, 

Phường Đồng Hới, tỉnh 

Quảng Trị

246.671.505

64 3101073271

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI GOLD 

LAND

Số 38 đường Lý Thái Tổ, 

Phường Đồng Sơn, tỉnh 

Quảng Trị

212.643.874

65 1000336805-012

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

VẬN TẢI THUỶ BỘ HẢI HÀ TẠI 

QUẢNG TRỊ

Số 06 Lương Định Của, 

Phường Nam Đông Hà, tỉnh 

Quảng Trị

      23.600.600.627 

66 3200650561
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIÓ 

HƯỚNG LINH 2

Thôn Cooc, Xã Hướng Phùng, 

tỉnh Quảng Trị
      15.650.248.384 

67 3200284957
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG 

SẢN HIẾU GIANG

Cụm Công nghiệp Diên Sanh, 

xã Diên Sanh, tỉnh Quảng Trị
        6.136.723.382 

68 3200643123
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG GFC

Tầng 1, MG 02-03 Khu đô thị 

Vincom Shophouse Royal 

Park, Phường Nam Đông Hà, 

tỉnh Quảng Trị

        2.274.246.270 

69 3200596219
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 

VIỄN THÔNG VIỆT NAM

Khu Công nghiệp Nam Đông 

Hà, Phường Nam Đông Hà, 

tỉnh Quảng Trị

        2.236.070.919 

70 3200711503
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NĂNG 

LƯỢNG RỒNG VIỆT

Số 11A đường Nguyễn Quang 

Xá, Phường Nam Đông Hà, 

tỉnh Quảng Trị

        1.925.768.338 

71 3300101011-001

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

XÂY DỰNG - GIAO THÔNG 

THỪA THIÊN HUẾ TẠI QUẢNG 

TRỊ

Lô 12, Đường Quốc lộ 9D, 

Phường Nam Đông Hà, tỉnh 

Quảng Trị

        1.468.441.270 

72 3200560967

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN MỘT THÀNH VIÊN TOÀN 

THỊNH QUẢNG TRỊ

Số 104 Ngô quyền, Phường 

Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
        1.221.519.523 
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73 3200042517
CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN XUẤT 

NHẬP KHẨU QUẢNG TRỊ

18 Lê Lợi, Phường Nam Đông 

Hà, tỉnh Quảng Trị
           881.536.106 

74 3200574409
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY 

QUẢNG TRỊ

Số 79 đường Lê Duẩn, 

Phường Quảng Trị, tỉnh 

Quảng Trị

           776.727.824 

75 3200724502

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ 

PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG 

MIỀN TRUNG

Khu phố 10, Phường Nam 

Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
           602.174.296 

76 3702557686
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN KIMIKO 

VIỆT NAM

Lô CN3, Cụm công nghiệp 

Cam Thành (khu vực Tân 

Định), Xã Cam Lộ, tỉnh 

Quảng Trị

           570.487.674 

77 3200011420

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN XÂY DỰNG SỐ 1 QUẢNG 

TRỊ

Tầng 2 số 524 đường Lê 

Duẩn, Phường Nam Đông Hà, 

tỉnh Quảng Trị

           437.891.968 

78 3200734518

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

KHAI THÁC KHOÁNG SẢN 

NGUYÊN HẢI

Thôn Thủy Bạn, Xã Bến Hải, 

tỉnh Quảng Trị
           419.517.158 

79 3200115109 CÔNG TY CỔ PHẦN  VIỆT REN
Số 242 Quốc lộ 9, Phường 

Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
           409.808.000 

80 3200037884
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN YÊN LOAN

Số 95 Quốc lộ 9, Phường 

Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
           388.818.724 

81 3200706990
CÔNG TY CỔ PHẦN PSG 

LOGISTICS

Tầng 1 số nhà 86A đường 

Trường Chinh, Phường Nam 

Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

           376.518.909 

82 3200453549
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 

NGUYÊN KHANG

28 Lê Phụng Hiểu, Phường 

Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
           265.451.952 

83 3603519908-001

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN MÔI TRƯỜNG NAM 

VƯƠNG PHÁT - CHI NHÁNH 

QUẢNG TRỊ

Khu phố Lai Phước, Phường 

Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
           260.135.642 

84 3200700501
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG 

MINH AN

Số 28 Đường Hải Thượng Lãn 

Ông - Khu phố 3, Phường 

Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

           200.142.299 

TỔNG CỘNG 1.555.385.586.260
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